TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

     NĂM HỌC : 2016 -2017
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII MÔN VẬT LÝ 6

A – LÝ THUYẾT :

Câu 1 : Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí?

Câu 2 : Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản sẽ gây ra hiện tượng gì ?

Câu 3 : Nêu cấu tạo, đạc điểm và ứng dụng của băng kép trong đời sống và kĩ thuật?

Câu 4 : Nhiệt kế là gì? Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào ? Hãy kể tên và nêu công dụng của 1 số nhiệt kế thường dùng ?

Câu 5 : Cho biết nhiệt độ của nước đá đang tan và hơi nước đang sôi trong nhiệt giai Xenxiut và nhiệt giai Farenhai ?

Câu 6 : Nêu công thức chuyển đổi từ nhiệt giai Xenxiut sang nhiết giai Farenhai và ngược lại 

Câu 7: Hãy nêu định nghĩa, đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc ?

Câu 8: Sự bay hơi là gì ? Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

Câu 9: Sự ngưng tụ là gì ? Sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi nào ?

B – MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý :

Câu 1: Tại sao? 

a. khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán?

b. tháp Épphen ở Pháp vào mùa Hạ lại hơn 10 cm so với mùa Đông?

c.  khi đun nước, ta không nên đổ nước đầy ấm?
d. người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?
e. quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nòng lại có thể phồng lên?
g. khi trồng chuối hay trồng mía người ta phải phạt bớt lá?

h. vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại?
i. khi rót nước nóng ra khỏi phích, rồi đậy nút phích lại ngay thì nút hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này?
Câu 2 : Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào?  Tại sao ?
Câu 3: Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi mặt trời mọc, sương mù lại tan? 
Câu 4: Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?
Câu 5: Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì ? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì?
      Câu 6: Khi nhiệt kế thủy ngân nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân đều nóng lên. Tại sao thủy ngân vẫn dâng lên trong ống quản của nhiệt kế?
      Câu 7: Sắp xếp theo thứ tự nở vì nhiệt tăng dần của các chất sau đây: rượu, sắt, dầu , đồng,    nước, nhôm, không khí
             Câu 8: Tính xem 40oC và 55oC ứng với bao nhiêu oF.

                        Tính xem 118,4oF và 143,6oF tương ứng với bao nhiêu oC.

              Câu 9: 
                    
	Đồ thị trên đây biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đá. Hãy cho biết:                                             a, Trong đồ thị này có giai đoạn nào biểu diễn sự nóng chảy không? Đó là thời gian nào?                                         b, Trong thời gian từ phút thứ 1 đến phút thứ 4, nhiệt độ có đặc điểm gì?                                                            

c, Trong tg từ phút thứ 4 đến phút thứ 7, có hoạt  động gì xảy ra, nhiệt độ thay đổi như thế nào


HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Câu 1 :  Kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn?
Chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

kết luận về sự nở vì nhiệt của chất lỏng?
Chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
kết luận về sự nở vì nhiệt của chất khí ?
Chất khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

Câu 2 : Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản sẽ gây ra hiện tượng gì ?
Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản sẽ gây ra những lực rất lớn
Câu 3 : Nêu cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của băng kép trong đời sống và kĩ thuật?

Cấu tạo : Băng kép gồm 2 thanh kim loại có bản chất khác nhau và được tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của thanh.
Hoạt động của băng kép dựa vào: các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

Đặc điểm : Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại
Ứng dụng : Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng-ngắt tự động mạch điện.Vd: Hệ thống đóng ngắt tự động trong bàn ủi… 

Câu 4 : Nhiệt kế là gì? Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào ? Hãy kể tên và nêu công dụng của 1 số nhiệt kế thường dùng ?
Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ 

Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất

Có nhiều loại nhiệt kế :

· Nhiệt kế rượu ( công dụng: đo nhiệt độ khí quyển) 

· Nhiệt kế y tế ( công dụng: đo nhiệt độ cơ thể

· Nhiệt kế thủy ngân ( công dụng: đo nhiệt độ trong các thí nghiệm)

Câu 5 : 
	
	nhiệt giai Xenxiut 
	nhiệt giai Farenhai ?

	độ của nước đá đang tan 
	0°C
	32°F

	hơi nước đang sôi 
	100°C
	212°F


Câu 6 :công thức chuyển đổi từ nhiệt giai Xenxiut sang nhiết giai Farenhai và ngược lại ?

	Công thực đổi nhiệt độ từ °C        °F
t°F = 32°F + ( t°C . 1,8°F)
	Công thực đổi nhiệt độ từ °F         °C
t°C = ( t°F - 32°F) : 1,8°F




Câu 7: Định nghĩa, đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc ?
	Sự nóng chảy
Là sự chuyền từ thể rắn sang thể lỏng
	Sự đông đặc

Là sự chuyền từ thể lỏng sang thể rắn

	-Phần lớn các chất nòng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nòng chảy 

- Nhiệt độ nòng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau
  Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi
   Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc


Câu 8: Sự bay hơi là gì ? Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào ?


-  Sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi
  
-  Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng


- Sự bay hơi diễn ra trên mặt thoáng của chất lỏng ở bất kì nhiệt độ nào

Câu 9: Sự ngưng tụ là gì ? Sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi nào ?

- Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng


- Sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi giảm nhiệt độ của hơi

B – TRẢ LỜI: MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý ÔN TẬP:

Câu 1: 
	a.
	 Vì khi được nung nóng, khâu nở to ra nên dễ lắp vào cán. Khi nguội đi thì khâu co lại, xiết chặt vào cán.

	b. 
	 Vào mùa hè, nhiệt độ tăng lên, nên tháp nóng lên, nở ra, làm cho tháp cao hơn 

     Vào mùa đông, nhiệt độ giảm xuống, nên tháp lạnh đi, co lại, làm cho tháp thấp hơn

	C
	Vì khi đun nóng, nước trong ấm sẽ nóng lên, nở ra nên thể tích nước tăng . Vì thế nước sẽ bị tràn ra ngoài.

	d. 
	Để tránh tình trạng nắp bị bật ra khi chất lỏng trong chia nở vì nhiệt.Vì chất lỏng khi nở ra vì nhiệt sẽ bị nắp chai cản trở, nên gây ra lực lớn làm bật nắp chai ra.

	e.
	Vì khi nhúng quả bòng bàn vào nước nóng, không khí trong quả bóng bàn bị nóng lên, nở ra nên thể tích khí tăng đẩy quả bóng bàn phồng lên như cũ.g

	g.
	       Để giảm bớt sự bay hơi của nước trên lá cây làm cây ít bị mất nước hơn

	  h.  
	Khi hà hơi vào mặt gương, hơi nước có trong hơi thở gặp gương lạnh ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ làm mờ gương. Sau một thời gian những hạt nước này bị bay hơi hết vào không khí nên mặt gương sáng trở lại.

	 i  
	  Khi rót nước nóng ra có một lương khí ngoài tràn vào phích. Nếu đậy nút ngay thì lượng khí này sẽ bị nược trong phích làm cho nóng lên, nở ra và có thể làm bật nút phích.

      Để tránh hiện tượng này, không nên đậy nút ngay mà chờ cho lượng khí tràn vào phích nóng lên, nở ra và thoát ra ngoài một phần rồi mới đóng lại.


Câu 2   Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh thép. Vì đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung

             Khi làm lạnh, băng kép luôn luôn cong về phía thanh đồng. Vì đồng co lại nhiều hơn thép nên thanh đồng ngắn hơn, thanh thép dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung.

Câu 3: Sương mù thường có vào mùa lạnh. Khi Mặt Trời mọc, nhiệt độ tăng làm cho tốc độ bay hơi tăng.
Câu 4: Trong quá trình chuyển thể: nóng chảy, đông đặc. Khi nung trong lò đúc, đồng chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Khi nguội trong khuôn đúc, đổng lỏng đông đặc từ thể lỏng sang thể rắn.

Câu 5: Phần ống quản ở bầu nhiệt kế có mộ chỗ thắt. Chỗ thắt này có tác dụng ngăn khôn cho thủy ngân tụt xuống bầu khi đưa nhiệt kế ra khỏi cơ thể. Nhờ vậy ta có thể đọc được kết quả đo nhiệt độ.

Câu 6:  Vì thủy ngân (chất lỏng) nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh (chất rắn)

	        BGH duyệt
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	    Người ra đề cương
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